
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
03 Ngõ Hàng Phèn, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

13/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  THỜI TRANG NGỌC MINH CHÂU

0109631081

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang

7410(Chính)

2. Sản xuất sợi
Chi tiết:
- Chuẩn bị sợi dệt: quay và dệt sợi; tẩy nhờn và các-bon hoá 
len, nhuộm len lông cừu; trải len lông các loài động vật, thực 
vật và sợi tái tạo hoặc tổng hợp; 
- Xe sợi và sản xuất sợi cho dệt hoặc may để buôn bán hoặc 
chế biến thêm; 
- Sản xuất sợi, kết, cuộn, ngâm sợi tổng hợp hoặc sợi tái tạo;
 - Sản xuất vải cotton rộng bản, vải len, vải lụa, vải lanh bao 
gồm cả sợi tái tạo hoặc tổng hợp;
 - Sản xuất sợi giấy. 

1311

3. Sản xuất vải dệt thoi
Chi tiết: 
- Sản xuất vải cotton khổ rộng bằng cách đan, tấm vải đan, 
thêu, bao gồm từ sợi nhân tạo hoặc tổng hợp; 
- Sản xuất các tấm vải khổ rộng khác sử dụng sợi lanh, gai, đay 
và các sợi đặc biệt; 
- Sản xuất vải len tuyết, viền, vải bông, gạc; 
- Sản xuất tấm vải từ sợi thủy tinh; 
- Sản xuất các tấm vải từ sợi các-bon và aramid; 
- Sản xuất các tấm lông nhân tạo bằng cách dệt.

1312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  THỜI TRANG NGỌC MINH 
CHÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THOI TRANG NGOC MINH CHAU 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THOI TRANG NGOC MINH CHAU CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978812567
Email: ngovananh18@gmail.com

Fax:
Website:
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4. Hoàn thiện sản phẩm dệt
Chi tiết:
- Tẩy hoặc nhuộm vải dệt, sợi, sản phẩm dệt bao gồm cả quần 
áo; 
- Hồ vải, nhuộm, hấp, làm co, chống co, ngâm kiềm vải, sản 
phẩm dệt bao gồm cả quần áo; 
- Tẩy quần áo bò; 
- Xếp nếp và các công việc tương tự trên sản phẩm dệt; 
- Làm chống thấm nước, tạo lớp phủ, cao su hoá hoặc ngâm 
vải; - In lụa trên trang phục và sản phẩm dệt

1313

5. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết:
- Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như:
 + Vải nhung và vải bông,
 + Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan trên máy Raschel và các 
máy tương tự, 
+ Các loại vải bằng đan móc khác; 
- Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan. 
- Thêu gia công trên vải, thêu các sản phẩm may mặc khác (trừ 
thêu trang phục).

1391

6. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết:
- Sản xuất sản phẩm dệt sẵn từ bất kỳ nguyên liệu dệt nào, kể 
cả vải len như: 
+ Chăn, túi ngủ, 
+ Khăn trải giường, bàn hoặc bếp, 
+ Chăn, chăn lông vịt, đệm ghế, gối và túi ngủ. 
- Sản xuất các sản phẩm dệt may sẵn như: 
+ Màn, rèm, mành, ga trải giường, tấm phủ máy móc hoặc bàn 
ghế,
 + Vải nhựa, lều bạt, đồ cắm trại, buồm, bạt che ô tô, che máy 
móc và bàn ghế, 
+ Cờ, biểu ngữ, cờ hiệu... 
+ Vải lau bụi, khăn lau bát, chén, đĩa và các đồ tương tự, áo 
cứu đắm, dù. Nhóm này cũng gồm: 
- Sản xuất chăn điện; 
- Sản xuất thảm thêu tay; 
- Sản xuất vải phủ lốp ô tô.

1392

7. Sản xuất thảm, chăn, đệm
Chi tiết:
- Sản xuất tấm lát phủ sàn như: thảm tấm, chăn đệm, thảm lau 
chân;
 - Sản xuất tấm phủ sàn dệt dạng nỉ có lỗ

1393
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8. Sản xuất các loại dây bện và lưới
Chi tiết:
- Sản xuất dây thừng, dây chão, dây bện và dây cáp từ sợi dệt 
hoặc sợi tương tự, bất kể chúng được tẩm phủ tráng, bọc bằng 
cao su, plastic hay không;
 - Sản xuất lưới đan từ dây chão, dây thừng, bện;
 - Sản xuất các sản phẩm lưới hoặc dây chão; lưới đánh cá, 
lưới chắn thuyền, dây cáp, dây chão có lõi bằng kim loại, dây 
đeo, lót đệm...

1394

9. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:Hoạt động liên quan đến dệt hoặc sản phẩm dệt chưa 
được phân vào đâu trong ngành 12, 13. 
Cụ thể:
 - Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm các tấm dệt 
sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau thông qua chất 
kết dính,
 - Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn... - Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải 
viền, quả tua,
 - Sản xuất nỉ, 
- Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền 
đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang 
trí, - Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa, 
- Sản xuất sợi kim loại hoá hoặc dây thừng và dây cao su có 
lớp nguyên liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc 
bọc bằng cao su hoặc nhựa, 
- Sản xuất vải bố làm lốp xe bằng sợi nhân tạo có độ bền cao,
 - Sản xuất các loại vải được tráng hoặc xử lý khác nhau như: 
quần áo đi săn, vải dùng cho hoạ sĩ, vải thô và các loại vải hồ 
cứng...,
 - Sản xuất các sản phẩm dệt khác: mạng đèn măng sông,
 - Sản xuất ống phun nước, băng chuyền, băng tải (bất kể 
chúng được tăng cường bằng kim loại hoặc vật chất khác hay 
không), - Sản xuất vải lót máy móc, 
- Sản xuất vải quần áo dễ co giãn, 
- Sản xuất vải dùng vẽ tranh sơn dầu và vải vẽ kỹ thuật, 
- Sản xuất dây giày, 
- Sản xuất bông đánh phấn và găng tay, 
- May bao đựng gạo, vắt sổ quần áo.

1399
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10. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết:
- Sản xuất trang phục, nguyên liệu sử dụng có thể là bất kỳ loại 
nào có thể được tráng, phủ hoặc cao su hoá; 
- Sản xuất trang phục bằng da hoặc da tổng hợp bao gồm các 
phụ kiện bằng da dùng trong các ngành công nghiệp như tạp dề 
da;
 - Sản xuất quần áo bảo hộ lao động; 
- Sản xuất quần áo khoác ngoài từ vải len, vải đan móc hoặc 
không phải đan móc... cho phụ nữ, nam giới, trẻ em như: áo 
khoác ngoài, áo jac ket, bộ trang phục, quần, váy...,
 - Sản xuất quần áo lót hoặc quần áo đi ngủ làm từ vải len, vải 
đan móc, cho nam giới, phụ nữ hoặc trẻ em như: Áo sơ mi, áo 
chui đầu, quần đùi, quần ngắn bó, bộ pyjama, váy ngủ, áo blu, 
áo lót, coóc xê..., 
- Sản xuất quần áo cho trẻ em, quần áo bơi, quần áo trượt 
tuyết; - Sản xuất mũ mềm hoặc cứng;
 - Sản xuất các đồ phụ kiện trang phục khác: Tất tay, thắt lưng, 
caravat, lưới tóc, khăn choàng; 
- Sản xuất đồ lễ hội; 
- Sản xuất mũ lưỡi trai bằng da lông thú;
 - Sản xuất giày, dép từ nguyên liệu dệt không có đế; 
- Sản xuất chi tiết của các sản phẩm trên.

1410

11. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
Chi tiết:
Sản xuất sản phẩm làm từ da lông thú như: 
+ Trang phục lông thú và phụ trang, 
+ Các phụ kiện làm từ lông da như tấm, miếng lót, mảnh dải...
 + Các sản phẩm phụ khác từ da lông thú như thảm, đệm, mảnh 
đánh bóng công nghiệp.

1420

12. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
Chi tiết:
- Sản xuất trang phục đan móc và các sản phẩm may sẵn khác, 
đan móc trực tiếp thành sản phẩm như: Áo chui đầu, áo len, áo 
gile và các đồ tương tự; 
- Sản xuất hàng dệt kim như áo nịt, tất, soóc.

1430

13. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
Chi tiết:
- Thuộc, nhuộm da; 
- Sản xuất da sơn dương, da cừu, da dê, giấy da, da tinh xảo 
hoặc da hấp (cao su); 
- Sản xuất da tổng hợp; 
- Cạo lông, chải lông, thuộc, tẩy trắng, xén lông, nhổ lông và 
nhuộm da lông thú.

1511
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14. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết:
- Sản xuất va li, túi xách và các loại tương tự, bằng da, da tổng 
hợp hoặc bất cứ nguyên liệu nào khác như nhựa, vải dệt, sợi 
hoặc bìa các tông được lưu hoá, với điều kiện các nguyên liệu 
này sử dụng cùng công nghệ dùng để xử lý da; 
- Sản xuất yên đệm; - Sản xuất dây đeo đồng hồ phi kim (từ 
vải, da, nhựa); 
- Sản xuất các đồ khác từ da hoặc da tổng hợp: Dây an toàn, 
túi... - Sản xuất dây giày bằng da;
 - Sản xuất roi da, roi nài ngựa.

1512

15. Sản xuất giày, dép 1520

16. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:  Môi giới mua bán hàng hoá 

4610

17. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
ga trải giường, gối và hàng dệt khác; Bán buôn hàng may mặc; 
Bán buôn dày dép

4641

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
-Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

19. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ 
len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4751

20. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ cặp, túi ví, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4771

21. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết:
Bán lẻ hàng may mặc đã quy sử dụng trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4774

22. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
-Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ hàng may mặc lưu động hoặc tại chợ; 
-Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ

4782
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100.000.000 VNĐ

23. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hoá bằng thư đặt hàng;
- Bán lẻ các loại hàng hoá qua internet

4791

24. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...; 
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng)

4799

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       013668035
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 03 Ngõ Hàng Phèn, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 03 Ngõ Hàng Phèn, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ THỊ VÂN ANH Nữ

18/01/1990 Kinh Việt Nam

25/12/2013 Công an thành phố  Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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